Chương  XIII.  CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG


· Hình dạng và vị trí vân giao thoa

Giả sử ánh sáng truyền trong môi trường chân không hay không khí.

- Cực đại  giao thoa:  r1 – r2 = k(,   k = 0, ±1, ±2, …

- Cực tiểu giao thoa: r1 – r2 = (2k’ + 1)
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k’= 0, ±1, ±2, …

Thường thì các vân giao thoa coi như các đoạn thẳng song song cách đều nhau.                    

Với:   r1 – r2  = 
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- Vị trí vân sáng:     
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-Vị trí vân tối:          
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            Lưu ý:   Chỉ có khái niệm bậc giao thoa đối với vân sáng (các vân sáng bậc 1, bậc 2, bậc 3, …);  đối với vân tối thì không (các vân tối thứ 1, thứ 2, thứ 3, …).            

 - Khoảng vân:  
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· Hiện tượng giao thoa khi dùng ánh sáng trắng

-Ánh sáng trắng là ánh sáng tổng hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,76 (m (đỏ) đến 0,38 (m (tím).

- Mỗi ánh sáng đơn sắc sẽ cho một hệ thống vân có màu đơn sắc.

- Vân sáng trung tâm (tại C) là vân sáng trắng.

- Hai bên vân sáng trung tâm là các vân sáng màu liên tục trong tím ngoài đỏ tạo thành các quang phổ bậc 1, bậc 2, bậc 3, …

BT  XIII.1  Chiếu ánh sáng có bước sóng ( = 0,6 (m vào hai khe hở hẹp song song cách nhau một khoảng l =1 mm và cách đều nguồn sáng. Trên màn đặt song song và cách mặt phẳng chứa hai khe hở một đoạn D =1 m, ta thu được một hệ thống vân giao thoa.

(a) Tính khoảng vân.

(b) Xác định vị trí của vân tối thứ nhất, thứ hai, thứ ba.

(c) Đặt trước một trong hai khe hở một bản mỏng phẳng trong suốt có hai mặt song song bề dày e =12(m và chiết suất n =1,5. Khi này hệ thống vân giao thoa có gì thay đổi? Xác định độ dịch chuyển của hệ thống vân?

(d) Nếu không đặt bản mỏng mà lại đổ đầy một chất lỏng vào khoảng giữa màn ảnh và mặt phẳng chứa hai khe hở thì thấy bề rộng vân giao thoa bây giờ là i’=0,45 mm. Tính chiết suất của chất lỏng?

(a)
Bề rộng vân giao thoa: 
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 tức 0,6 mm
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